
 

Biểu số: 001.N/BCC-XHMT 

Ban hành theo……  

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30 tháng 11 năm báo cáo 

BÁO CÁO CHÍNH THỨC GIÁO VIÊN, 
HỌC SINH VÀ LỚP HỌC GIÁO DỤC 

PHỔ THÔNG ĐẦU NĂM HỌC​
(có đến 30/9 năm 20…) 

- Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê …… 

- Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê 

 

 
M
ã 
số 

Giáo viên (Người) Lớp học (Lớp) Học sinh (Người) 

Tiể
u 

học 

Trun
g 

học 
cơ 
sở 

Trun
g 

học 
phổ 
thôn

g 

Tiể
u 

học 

Trun
g 

học 
cơ 
sở 

Trun
g 

học 
phổ 
thôn

g 

Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông 

Tổn
g số 

Trong tổng số 

Tổn
g số 

Trong tổng số 

Tổn
g số 

Trong tổng số 

N
ữ 

Dân 
tộc 
thiể
u số 

6- 
10 
tu
ổi 

N
ữ 

Dâ
n 

tộc 
thiể
u 
số 

11
- 

14 
tu
ổi 

N
ữ 

Dâ
n 

tộc 
thiể
u 
số 

15
- 

17 
tuổ
i 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Tổng số 1                   

Chia ra:                    



Công lập 2                   

Dân lập 3                   

Tư thục 4                   

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày .......tháng ...... năm ......​
Cục trưởng​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

Nguồn: Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT 


